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Model No.LS1016 SLIDE COMPOUND SAW 255MM/260MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 265995-6 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

002 450999-3 Nắp s 1

003 631865-5 Bo mạch 1

004 265995-6 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

005 691015-4 Dây ngồn 0.75-2-2.5 1

006 687140-7 Kẹp dây 1

007 866468-8 Bảng tên LS1016 1

008 266418-7 Vít tự cắt ren đầ siết 5X55 2

009 318399-2 Nắp gài motor 1

010 451001-5 Tấm chắn gió 1

011 961057-5 Vòng giữ (ext) S-17 1

012 211275-8 Bạc đạn 6003DDW 1 *

012-1 210301-0 Bạc đạn 6003DDW O 1

013 240001-8 Cánh qạt 80 1

014 510144-3 Cụm lõi ứng điện 220V 1

014 INC. 13,15,16

015 681642-5 Vòng đệm cách nhiệt 1

016 210067-2 Bạc đạn 6000ZZ 1

017 590022-3 Cụm stto 220V 1

C10 654020-2 Lò xo bng thn 36L 2

C20 654502-4 Mối nối không- cách nhiệt 2

018 140083-9 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643653-8 Ổ chổi thn 6.5X13.5 2

019 643650-4 Nắp giá đỡ 6.5-13.5 2 *

019-1 643650-4 Nắp giá đỡ 6.5-13.5 O 2

020 B-80117 CARBON BRUSH SET CB-153A 1 *

020-1 B-80329 CARBON BRUSH SET CB-153A < 1

021 911948-0 Vít dầ dù M6X80 WR 4

022 451015-4 Nắp giữ ống nước 1

023 265995-6 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 6

024 450998-5 Nắp ty cầm 1

026 451003-1 Thnh gạt công tắc 1

027 650618-3 Công tắc TG72B-1 1

028 416356-5 Khó cần gạt 1

029 231026-3 Lò xo nến 4 1

030 265995-6 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

031 140049-9 Bộ cán ty cầm 1

C10 810486-8 Nhãn lư ý 1

032 265995-6 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

033 451037-4 Nút công tắc 1

034 451017-0 Giá đỡ vỏ 1 *

034-1 457662-9 Giá đỡ vỏ O 1

035 265995-6 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 1

036 451004-9 Nắp chì 1

037 231928-3 Vòng cnh bú 8 1

038 256633-1 Chốt vành 6 1

039 231240-1 Lò xo nến 7 1

040 911113-1 Vít dầ dù M4X10 WR 2



041 262001-8 Vòng nhự  5 1 *

041-1 262190-9 Vòng nhự  5 < 1

042 265717-4 Ốc vít có ti vặn M6X43 1

043 266488-6 B-lông đầ lỗ lục giác M8X20 1

044 922331-6 B-lông đầ lỗ lục giác M6X20 W 1 *

044-1 922332-4 B-lông đầ lỗ lục giác M6X20 S 1

045 687042-7 Kẹp dây 1

046 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 1

047 419277-0 Vòi xả bụi 1

048 213460-9 Vòng đệm-o 35 1

049 266321-2 Vít không đầ lỗ lục giác (vít đôi
 bằng) M6X16

1

050 922331-6 B-lông đầ lỗ lục giác M6X20 W 1

051 253804-1 Long đền đệm phẳng 6 1

052 257163-5 Vòng cnh  6 1

053 158960-1 Bộ cần hãm 1

054 257163-5 Vòng cnh  6 1

055 253804-1 Long đền đệm phẳng 6 1

056 961018-5 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-5 1

057 911113-1 Vít dầ dù M4X10 WR 1

058 346050-4 Giá đỡ phần bảo vệ 1

059 231675-6 Lò xo xoắn 11 1

060 451006-5 Phần bảo vệ 1 *

060-1 453634-2 Phần bảo vệ < 1

061 325645-6 Trục chắn bảo vệ 1

062 265324-3 B-lông đầ lục giác vành M8X1
2

1

063 140055-4 Khng nhôm bọc lưỡi 1 *

C10 263005-3 Chốt co s 6 3 *

063-1 140055-4 Khng nhôm bọc lưỡi O 1

C10 263005-3 Chốt co s 6 3

064 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

065 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

066 253744-3 Long đền đệm phẳng 12 1

067 261104-5 Vòng đệm co s 12 1

068 253744-3 Long đền đệm phẳng 12 1

069 227550-2 Nhông côn xoắn 32 1

070 254001-2 Chốt khó l vét 4 1

071 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 2

072 451002-3 Giá đỡ mỡ bôi trơn 1

073 227701-7 Nhông xoắn 14 1

074 227702-5 Nhông xoắn 27 1

075 216024-8 Bi hãm 4 1 *

075-1 216049-2 Bi hãm 4 O 1

076 325643-0 Trục bánh răng 1

077 210067-2 Bạc đạn 6000ZZ 1

078 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

079 961055-9 Vòng giữ (ext) S-15 1

080 227703-3 Nhông xoắn 28 1

081 442147-8 Miếng đệm nòng 1

082 911223-4 Vít dầ dù M5X16 WR 3

083 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1



084 267010-2 Long đền đệm phẳng 5 1

085 942101-7 Long đền qe 5 1 *

085-1 253427-5 SPRING WASHER 5 O 1

086 931202-6 Đi ốc lục giác M5 1

087 285847-5 Chốt giữ ổ đệm 14-23 1

088 158957-0 Hộp ổ đệm hoàn chỉnh 1

C10 263002-9 Chốt co s 4 1

089 211236-8 Bạc đạn 6002DDW 1

090 325644-8 Trục nhông chyền 1

091 285732-2 Chốt giữ ổ đệm 51 1

092 265034-2 Vít đầ chìm M5X16 2

093 224428-0 Mặt bích  bên trong 46 1 *

093-1 224428-0 Mặt bích  bên trong 46 < 1

094 224429-8 Mặt bích ngoài 46 1

095 265405-3 B-lông đầ lục giác vành M10X
20

1

096 158959-6 Nắp n ton hòn chỉnh A 1

097 231634-0 Lò xo xoắn 45 1

098 424190-9 Miếng đệm 1

099 265985-9 B lông đầ vi lỗ lục giác M6X9 1

100 346048-1 Thnh nẹp lưỡi 1

101 253932-2 Vòng đệm vênh 10 1

102 344539-6 Đệm giữ 1

103 346047-3 Tấm cnh giữ 1

104 266034-5 Vít tự cắt ren đầ siết 4X16 1

105 266020-6 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 2

106 941051-3 Long đền đệm phẳng 4 2

107 424193-3 Con lăn 2

108 451005-7 Bảo vệ lưỡi cư B 1 *

108-1 451754-6 Bảo vệ lưỡi cư B < 1

109 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 3

122 451016-2 Bảo vê lưỡi 1

123 266034-5 Vít tự cắt ren đầ siết 4X16 1

124 451038-2 Bảo vệ nhự 1

127 265026-1 Vít đầ dù vi gờ M4 2

128 941102-2 Long đền đệm phẳng 5 2

129 233267-7 Lò xo nến 7 2

130 941102-2 Long đền đệm phẳng 5 2

131 272261-4 Đòn bẩy 45 2

132 325651-1 Khớp nối 2

133 253804-1 Long đền đệm phẳng 6 2

134 140070-8 Thnh cữ trên hoàn chỉnh R 1 *

C10 810503-4 Nhãn lư ý 1 *

134-1 142813-4 Thnh cữ trên hoàn chỉnh R < 1

C10 810503-4 Nhãn lư ý 1

135 346058-8 Tấm dẫn hướng 2

136 318415-0 Tấm chắn dưới R 1 *

136-1 318596-0 Tấm chắn dưới R < 1 *

136-2 318596-0 Tấm chắn dưới R < 1

137 265783-1 Ốc vít có ti vặn M6X18 1

138 318411-8 Thnh cữ 1 *

138-1 318411-8 Thnh cữ O 1 *



138-2 318411-8 Thnh cữ < 1

139 922443-5 B-lông đầ lỗ lục giác M8X25 W
R

4

140 256226-4 Ghim 4 2

141 266264-8 Vít không đầ lỗ lục giác (vít đôi
 bằng) M5X6

2

142 265783-1 Ốc vít có ti vặn M6X18 1

143 318413-4 Tấm chắn dưới L 1 *

143-1 318595-2 Tấm chắn dưới L < 1 *

143-2 318595-2 Tấm chắn dưới L < 1

144 140069-3 Thnh cữ trên hoàn chỉnh L 1 *

C10 810503-4 Nhãn lư ý 1 *

144-1 142812-6 Thnh cữ trên hoàn chỉnh L < 1

C10 810503-4 Nhãn lư ý 1

145 346049-9 Thnh chặn 1

146 253948-7 Vòng đệm vênh 8 1

147 253835-0 Long đền đệm phẳng 8 1

148 251267-5 Vít đầ dù vi gờ M6 1

149 451036-6 Chụp giữ mũi 17 1

150 323740-6 Thnh chốt 16 1

151 271601-3 Nút vặn 20 1

152 213021-5 Vòng đệm-o 5 1

153 324183-5 Chốt vi 1

154 233537-4 Lò xo xoắn 35 1

155 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 1

156 158962-7 Chốt gạt bằng thép 1

C10 263002-9 Chốt co s 4 1

157 158961-9 Bộ thnh ty trược 1 *

157-1 158961-9 Bộ thnh ty trược O 1

158 265783-1 Ốc vít có ti vặn M6X18 1

159 231240-1 Lò xo nến 7 1

160 266034-5 Vít tự cắt ren đầ siết 4X16 1

161 158963-5 Trọn  bộ bệ đỡ ty 1

C10 262077-5 Vòng nỉ 25 4

C20 263005-3 Chốt co s 6 1

C30 344638-4 Nắp 35 3

162 318403-7 Giá đỡ 1 *

162-1 318403-7 Giá đỡ O 1

163 266208-8 Vít không đầ lỗ lục giác (điểm c
úp) M6X8

2

164 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 1

165 687042-7 Kẹp dây 1

166 911113-1 Vít dầ dù M4X10 WR 1

167 252130-5 Đi ốc khó lục giác M10-17 1

168 253024-7 Long đền đệm phẳng 10 2

169 216413-7 Vòng bi đũ 1024 1

170 451019-6 Đòn bẩy 105 1

171 265589-7 B-lông đầ lục giác M10 1

172 253024-7 Long đền đệm phẳng 10 1

173 415208-7 Nút nhả 1

174 233031-6 Lò xo nến 12 1

175 266488-6 B-lông đầ lỗ lục giác M8X20 1



176 318405-3 Nút dừng 1

177 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

178 253744-3 Long đền đệm phẳng 12 1

179 231646-3 Lò xo xoắn 14 1

180 262051-3 Vòng co s 9 1 *

180-1 262158-5 Vòng co s 9 < 1

181 346071-6 Đệm mạ 1

182 266488-6 B-lông đầ lỗ lục giác M8X20 1

183 451008-1 Thnh nối 1

184 266034-5 Vít tự cắt ren đầ siết 4X16 1

185 343678-9 Đệm 1

186 266034-5 Vít tự cắt ren đầ siết 4X16 1

187 158964-3 Giá đỡ cánh ty hoàn chỉnh 1

C10 263005-3 Chốt co s 6 1

C20 816927-2 Nhãn đo chỉnh góc 1

C30 816937-9 Nhãn hoạt động 1

188 266488-6 B-lông đầ lỗ lục giác M8X20 1

189 961011-9 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-4 1

190 451044-7 Nhông cm 1

191 325656-1 Thnh chốt 6 1

192 272262-2 Đòn bẩy 22 1

193 911113-1 Vít dầ dù M4X10 WR 1

194 234122-6 Lò xo nến 6 1

195 325655-3 Chốt vi  8 1 *

195-1 325865-2 Chốt vi  8 < 1

196 232250-1 Lò xo lá 1

197 325646-4 Trục giữ 1

198 451039-0 Đệm 1

199 451070-6 Miếng thép lỗ 1

200 266034-5 Vít tự cắt ren đầ siết 4X16 1

201 158967-7 Bộ thnh vông chặn 1

C10 263005-3 Chốt co s 6 1

202 925251-3 B-lông đầ lục giác M5X30 W 2

203 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 4

204 451013-8 Tấm ván chạm 2

205 265585-5 B-lông đầ lục giác M8X45 1

206 253762-1 Long đền đệm phẳng 8 1

207 140142-9 Trọn bộ đế xoy 1

C10 816930-3 Nhãn hoạt động 1

208 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 1

209 451009-9 Đệm 1

210 451011-2 Thnh khó răng 1

211 266385-6 Vít tự cắt ren đầ siết 4X14 1

212 941051-3 Long đền đệm phẳng 4 1

213 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 1

214 346052-0 Thnh khó trượt 1

215 286275-7 Nắp 1

216 961013-5 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-7 1

217 313165-2 Nhông cm 1

218 231131-6 Lò xo nến 11 1

219 267047-9 Long đền đệm phẳng 10 1

220 273666-1 Ty nắm 50 1 *



220-1 273666-1 Ty nắm 50 O 1

221 318410-0 Giá đỡ chốt 1

222 266034-5 Vít tự cắt ren đầ siết 4X16 4

223 451010-4 Cần khó 1

224 345272-3 Tấm khó lẫy 1

225 266034-5 Vít tự cắt ren đầ siết 4X16 2

226 266505-2 Vít đầ siết lỗ lục giác M6X14 1

228 346051-2 Tấm khó góc 1

229 234104-8 Lò xo nến 13 1

230 266306-8 Vít vi gờ M5 1

231 231325-3 Lò xo nến 6 1

232 256158-5 Ghim 3 1

233 325649-8 Ghim 6 1

234 158968-5 Hộp ổ đệm tyến tính hoàn chỉn
h

1

235 451018-8 Nhông trục 43 1

236 232249-6 Lò xo lá 1

237 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 1

238 922441-9 B-lông đầ lỗ lục giác M8X25 W 3

239 421845-7 Chân đế chà nhám 4

240 267195-4 Long đền đệm phẳng 4 4

241 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 4

242 140054-6 Bộ bàn nhôm 1 *

242 INC. 243,246,252 *

242-1 140054-6 Bộ bàn nhôm < 1

242-1 INC. 243,246,252

243 810495-7 Nhãn lư ý 1

246 817283-3 Nhãn lư ý 1

247 816920-6 Tấm dán chi độ góc 1

248 451012-0 Miếng đệm trượt 1

249 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 3

250 266034-5 Vít tự cắt ren đầ siết 4X16 1

251 232075-3 Lò xo lá 1

252 817283-3 Nhãn lư ý 1

254 257785-1 Chụp giữ mũi 6 1

255 922226-3 B-lông đầ lỗ lục giác M5X18 W 1

256 216024-8 Bi hãm 4 2 *

256-1 216049-2 Bi hãm 4 O 2

257 253874-0 Long đền đệm phẳng 4 1

258 266042-6 Vít tự cắt ren đầ siết 4X20 1

271 942151-2 Long đền qe 6 1 *

271-1 253428-3 SPRING WASHER 6 O 1

272 253313-0 Vòng đệm mỏng 14 1

A01 122852-0 Cụm túi chứ bụi 1

C10 410602-8 Chốt giữ 1

A02 122854-6 Cụm ê-tô 1

C11 140037-6 Ty kẹp hoàn chỉnh A 1

C16 140038-4 Ty kẹp hoàn chỉnh B 1

C21 168522-7 Chốt gài pin 1

C26 251370-2 Vít đầ dù vi gờ M5X15.5 1

C31 251887-5 Ốc vít có ti vặn M6X10 1

C36 253744-3 Long đền đệm phẳng 12 1



C41 253804-1 Long đền đệm phẳng 6 1

C46 266026-4 Vít tự cắt ren đầ siết 4X12 1

C51 271328-5 Nút vặn 40 1

C56 313163-6 Đi ốc nhả R 1

C61 313164-4 Đi ốc nhả L 1

C66 343651-9 Miếng thép để kẹp vật liệ 1

C71 346053-8 Giá đỡ đi ốc 1

C76 346054-6 Bảo vệ nhự 2

C81 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

A03 762001-3 Thước tm giác 1

A04 251889-1 Ốc vít có ti vặn M5X16 2 *

A04-1 265786-5 Ốc vít có ti vặn M5X16 O 2

A05 325673-1 Giá đỡ 200 2

A06 782232-8 Lục giác trên 13 1

E01 257060-5 Vòng cnh  15.88 1

E02 651941-9 Công tắc V-15-2A5 1

C10 654086-2 Chổ chứ 42486-2 2

F02-3 198687-1 Bộ  chân máy < 1

F04-1 198688-9 Bộ  chân máy < 1




